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        Thanh Hóa, ngày       tháng 11 năm 2023    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách sinh viên hệ chính quy và phân công giảng viên 

hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2023 - 2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 09/6/2020 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Hồng Đức; Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 30/11/2022 của Hội đồng trường về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 09/6/2020 của 

Hội đồng trường; 

  Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-ĐHHĐ ngày 06/12/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hồng Đức về việc Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Hồng Đức; Quyết định số 2491/QĐ-

ĐHHĐ ngày 11/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành 

Quy định thực tập tốt nghiệp, khóa luận/đồ án tốt nghiệp đối với các ngành đào tạo 

ngoài sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức; 

Căn cứ Chương trình, kế hoạch dạy học năm học 2023 - 2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo. 
 

                                                QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 184 sinh viên hệ chính quy và phân công giảng 

viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2023 - 2024 (Có danh sách 

sinh viên và giảng viên hướng dẫn kèm theo). 

Điều 2. Giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên xây 

dựng đề cương để Khoa/Bộ môn phê duyệt và tổ chức hướng dẫn theo đề cương; 

được hưởng quyền lợi và chế độ theo quy định hiện hành.                     

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng phòng QLĐT, phòng KH-TC, các khoa đào tạo, các đơn vị liên 

quan, giảng viên và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
  Nơi nhận:  
- Hội đồng trường (để báo cáo); 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                                                   
- Lưu: VT, P.QLĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đậu Bá Thìn 
   



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  

ĐỢT 1, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHHĐ ngày        tháng 11 năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

         
 

STT 
TT 

ngành 
Mã SV Họ và  tên Mã lớp Ngành đào tạo 

Điểm TB 

tích lũy 

Họ tên giảng viên 

 hướng dẫn 

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 

1 1 2061030038 Trịnh Sỹ Tuấn 206103A CNTT 3.53 PGS. TS. Trịnh Viết Cường 

2 2 2061030006 Tống Duy Đạt 206103A CNTT 3.26 TS. Nguyễn Đình Công 

3 3 2061030026 Lê Xuân Quang 206103A CNTT 2.88 TS. Nguyễn Đình Công 

4 4 2061030062 Hoàng Văn Huy 206103B CNTT 2.91 TS. Nguyễn Đình Công 

5 5 2061030088 Nguyễn Văn Tương 206103B CNTT 2.90 ThS. Hoàng Văn Hùng 

6 6 2061030005 Cao Sơn Đăng 206103A CNTT 2.90 ThS. Nguyễn Thị Bích Nhật 

7 7 2061030009 Nguyễn Thị Thu Hà 206103A CNTT 3.36 ThS. Nguyễn Thị Bích Nhật 

8 8 2061030019 Nguyễn Đại Lộc 206103A CNTT 3.10 ThS. Nguyễn Thị Bích Nhật 

Khoa Giáo dục Mầm non 

9 9 2069010031 Nguyễn Thị Hằng 206901A GDMN 3.44  TS. Hồ Thị Dung 

10 10 2069010070 Bùi Thị Linh 206901B GDMN 2.93 TS. Hồ Thị Dung 

11 11 2069010184 Bùi Thị Quỳnh Mai 206901D GDMN 3.15 TS. Hồ Thị Dung 

12 12 2069010111 Hồ Thị Hồng Nhung 206901C GDMN 3.46 TS. Hà Thị Hương 

13 13 2069010187 Nguyễn Thị Huyền Trang 206901D GDMN 3.04 TS. Hà Thị Hương 



STT 
TT 

ngành 
Mã SV Họ và tên Mã lớp Ngành đào tạo 

Điểm TB 

tích lũy 

Họ tên giảng viên 

 hướng dẫn 

14 14 2069010064 Phạm Thu Huyền 206901B GDMN 3.31 TS. Hồ Sỹ Hùng 

15 15 2069010137 Nguyễn Thị Thanh 206901C GDMN 3.17 TS. Hồ Sỹ Hùng 

16 16 2069010119 Lê Thị Oanh 206901C GDMN 3.15 TS. Hồ Sỹ Hùng 

17 17 2069010181 Nguyễn Ngọc Yến 206901C GDMN 2.98 TS. Lê Thị Huyên 

18 18 2069010194 Mai Thị Linh 206901D GDMN 3.2 TS. Lê Thị Huyên 

19 19 2069010061 Mạc Thu Huyền 206901B GDMN 3.09 TS. Nguyễn Thị Hoàng Hương 

20 20 2069010154 Cao Thị Thuỳ 206901D GDMN 3.09 TS. Nguyễn Thị Hoàng Hương 

21 21 2069010081 Nguyễn Thị Linh 206901B GDMN 3.35 TS. Nguyễn Thị Ngọc Châu 

22 22 2069010077 Lê Thị Linh 206901B GDMN 2.96 TS. Nguyễn Thị Ngọc Châu 

23 23 2069010066 Nguyễn Thị Khánh 206901B GDMN 2.93 TS. Vũ Thị Thắng 

24 24 2069010126 Nguyễn Thị Quyên 206901C GDMN 2.92 TS. Vũ Thị Thắng 

25 25 2069010080 Nguyễn Thị Hà Linh 206901B GDMN 3.38 ThS. Doãn Đăng Thanh 

26 26 2069010073 Lữ Thị Thùy Linh 206901B GDMN 3.27 ThS. Doãn Đăng Thanh 

27 27 2069010028 Nguyễn Thị Hà 206901A GDMN 3.06 ThS. Tạ Mai Anh 

28 28 2069010060 Lò Thương Huyền 206901B GDMN 3 ThS. Tạ Mai Anh 

29 29 2069010157 Ngô Thị Thùy 206901C GDMN 3.05 ThS. Trần Thị Thanh 

30 30 2069010185 Nguyễn Thị Thu Hoài 206901D GDMN 3.23 ThS. Trần Thị Thanh 

Khoa Giáo dục Tiểu học 

31 1 2069000086 Nguyễn Thị Na 206900B GDTH 3.37 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hậu 

32 2 2069000161 Bùi Thị Tuyết 206900C GDTH 3.37 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hậu 

33 3 2069000198 Nguyễn Lê Cẩm Nhi 206900D GDTH 3.08 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hậu 



STT 
TT 

ngành 
Mã SV Họ và tên Mã lớp Ngành đào tạo 

Điểm TB 

tích lũy 

Họ tên giảng viên 

 hướng dẫn 

34 4 2069000037 Lê Thị Tuyết Phương 206900A GDTH 2.83 TS. Chung Thị Thúy 

35 5 2069000330 Mai Hà Nhi 206900C GDTH 3.28 TS. Chung Thị Thúy 

36 6 2069000149 Đỗ Thị Thảo 206900C GDTH 3.22 TS. Chung Thị Thúy 

37 7 2069000028 Phan Thị Thảo Ly 206900A GDTH 3.13 TS. Đỗ Hoàng Mai 

38 8 2069000111 Nguyễn Thị Tú Anh 206900C GDTH 3.56 TS. Đỗ Hoàng Mai 

39 9 2069000171 Lê Thị Thùy Dương 206900D GDTH 3.26 TS. Đỗ Hoàng Mai 

40 10 2069000297 Võ Cẩm Ly 206900F GDTH 3.14 TS. Đỗ Hoàng Mai 

41 11 2069000085 Lê Thị Mười 206900B GDTH 3.13 TS. Lê Thị Hiền 

42 12 2069000076 Lâm Hồng Khánh 206900B GDTH 3.04 TS. Lê Thị Hiền 

43 13 2069000134 Lê Minh Ngọc Linh 206900C GDTH 3.67 TS. Lê Thị Hiền 

44 14 2069000123 Hoàng Minh Hòa 206900C GDTH 3.53 TS. Lê Thị Hiền 

45 15 2069000025 Nguyễn Thị Linh 206900A GDTH 2.97 TS. Lê Thị Thu Bình 

46 16 2069000102 Nguyễn Mai Trang 206900B GDTH 3.24 TS. Lê Thị Thu Bình 

47 17 2069000119 Lê Hương Giang 206900C GDTH 3.51 TS. Lê Thị Thu Bình 

48 18 2069000166 Nguyễn Thị Anh 206900D GDTH 2.80  TS. Lê Thị Thu Bình 

49 19 2069000283 Nguyễn Trung Hiếu 206900F GDTH 3.41 TS. Nguyễn Trung Thanh 

50 20 2069000001 Lê Thị Kiều Anh 206900A GDTH 2.94 ThS. Hoàng Thị Thu An 

51 21 2069000058 Lê Thị Lan Anh 206900B GDTH 2.88 ThS. Hoàng Thị Thu An 

52 22 2069000142 Vũ Thị Thu Nguyệt 206900C GDTH 3.06 ThS. Hoàng Thị Thu An 

53 23 2069000334 Đỗ Thị Linh 206900A GDTH 3.03 ThS. Lê Thị Huệ 

54 24 2069000126 Đỗ Thị Ngọc Huyền 206900C GDTH 2.95 ThS. Lê Thị Huệ 

55 25 2069000039 Nguyễn Như Quỳnh 206900A GDTH 3.29 ThS. Lương Thị Thu Thủy 

56 26 2069000065 Lê Thị Giang 206900B GDTH 3.8 ThS. Lương Thị Thu Thủy 



STT 
TT 

ngành 
Mã SV Họ và tên Mã lớp Ngành đào tạo 

Điểm TB 

tích lũy 

Họ tên giảng viên 

 hướng dẫn 

57 27 2069000072 Bùi Thị Khánh Huyền 206900B GDTH 3.14 ThS. Lương Thị Thu Thủy 

58 28 2069000022 Nguyễn Thị Liên 206900A GDTH 2.8 ThS. Nguyễn Thị Nga 

59 29 2069000345 Nguyễn Thị Ngọc Anh 206900B GDTH 3.02 ThS. Nguyễn Thị Nga 

60 30 2069000176 Lê Thanh Hiền 206900D GDTH 3.28 ThS. Nguyễn Thị Nga 

61 31 2069000019 Mai Thu Huyền 206900A GDTH 3.58 ThS. Nguyễn Thị Quyên 

62 32 2069000010 Lương Hằng Giang 206900A GDTH 3.02 ThS. Nguyễn Thị Quyên 

63 33 2069000152 Lường Lê Anh Thư 206900C GDTH 3.15 ThS. Nguyễn Thị Quyên 

64 34 2069000193 Đinh Thiên Minh 206900D GDTH 3.15 ThS. Nguyễn Thị Quyên 

65 35 2069000083 Nguyễn Thị Luyến 206900B GDTH 3.51 ThS. Trịnh Thị Lê Mai 

66 36 2069000079 Nguyễn Thị Liên 206900B GDTH 3.45 ThS. Trịnh Thị Lê Mai 

67 37 2069000063 Phan Thị Diệp 206900B GDTH 2.99 ThS. Trịnh Thị Thủy 

68 38 2069000114 Vũ Thị Thanh Bình 206900C GDTH 3.18 ThS. Trịnh Thị Thủy 

69 39 2069000158 Nguyễn Thu Trang 206900C GDTH 3.18 ThS. Trịnh Thị Thủy 

Khoa Khoa học Tự nhiên 

70 1 206101CLC14 Nguyễn Văn Tuấn 206101CLC SP Toán CLC 3.87 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hậu 

71 2 2061010033 Phạm Thị Nhung 206101A SP Toán 3.41 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hậu 

72 3 206101CLC09 Nguyễn Thị Lê 206101CLC SP Toán CLC 3.80 TS. Lê Trần Tình 

73 4 2061010017 Nguyễn Thị Thu Hường 206101A SP Toán 3.7 TS. Lê Trần Tình 

74 5 2061010003 Đỗ Thị Quỳnh Anh 206101A SP Toán 3.44 TS. Lê Xuân Dũng 

75 6 2061010011 Trịnh Thị Hằng 206101A SP Toán 3.35 TS. Lê Xuân Dũng 

76 7 2061010031 Dương Thị Ánh Nguyệt 206101A SP Toán 3.59 TS. Nguyễn Văn Lương 

77 8 206101CLC04 Lê Thanh Hải 206101CLC SP Toán CLC 3.81 TS. Phạm Thị Cúc  



STT 
TT 

ngành 
Mã SV Họ và tên Mã lớp Ngành đào tạo 

Điểm TB 

tích lũy 

Họ tên giảng viên 

 hướng dẫn 

78 9 2061010040 Lê Vi Thái Tâm 206101A SP Toán 2.98 TS. Phạm Thị Cúc 

79 10 2061010016 Nguyễn Thảo Hương 206101A SP Toán 3.67 TS. Phạm Thị Cúc 

80 11 2061010034 Chu Thị Lâm Oanh 206101A SP Toán 3.57 ThS Nguyễn Thị Thu 

81 12 2061010046 Nguyễn Thị Trang 206101A SP Toán 3.41 ThS. Nguyễn Hữu Học 

82 13 2061010037 Lê Thị Quỳnh 206101A SP Toán 3.3 ThS. Nguyễn Hữu Học 

83 14 2061010023 Đào Thị Linh 206101A SP Toán 3.17 ThS. Nguyễn Tiến Đà 

84 15 206102CLC03 Vũ Trịnh Vân Anh 206102CLC SP Vật Lý CLC 3.77 TS. Nguyễn Thị Thảo 

85 16 206102CLC04 Hoàng Thị Hằng 206102CLC SP Vật Lý CLC 3.73 TS. Nguyễn Thị Dung 

86 17 206102CLC13 Trần Hồng Thắm 206102CLC SP Vật Lý CLC 3.72 TS. Lê Văn Hiệu 

87 18 2062010007 Nguyễn Thị Phức 206201A SP Hóa học 3.6 TS. Lê Thị Hoa 

88 19 2062010003 Lê Thị Duyên 206201A SP Hóa học 3.5 TS. Trịnh Thị Huấn 

89 20 2062010012 Đào Thị Thương 206201A SP Hóa học 3.39 TS. Nguyễn Thị Hường 

Khoa Khoa học Xã hội 

90 1 206601CLC13 Lê Thị Thanh Trà 206601CLC SP Ngữ văn CLC 3.83 PGS.TS. Lê Thị Phượng 

91 2 206601CLC10 Hà Thị Minh Thảo 206601CLC SP Ngữ văn CLC 3.69 PGS.TS. Lê Thị Phượng 

92 3 206601CLC11 Lương Thị Thảo 206601CLC SP Ngữ văn CLC 3.62 PGS.TS. Lê Tú Anh 

93 4 2066010018 Lê Việt Hùng 206601A SP Ngữ văn 3.63 PGS.TS. Lê Tú Anh 

94 5 2066010042 Ngô Thị Phương Thảo 206601A SP Ngữ văn 3.48 PGS.TS. Lê Tú Anh 

95 6 2066010012 Lê Thị Hằng 206601A SP Ngữ văn 3.35 PGS.TS. Lê Tú Anh 

96 7 2066010029 Đỗ Thị Mến 206601A SP Ngữ văn 3.64 TS. Nguyễn Văn Thế 

97 8 2066010019 Trần Quang Huy 206601A SP Ngữ văn 3.43 TS. Vũ Thanh Hà 

98 9 2066010049 Hoàng Ngọc Trâm 206601A SP Ngữ văn 3.46 TS. Lê Thị Bình 



STT 
TT 

ngành 
Mã SV Họ và tên Mã lớp Ngành đào tạo 

Điểm TB 

tích lũy 

Họ tên giảng viên 

 hướng dẫn 

99 10 206601CLC03 Ngân Thị Huệ 206601CLC SP Ngữ văn CLC 3.62 TS. Nguyễn Thị Hạnh 

100 11 2066010039 Đàm Thị Tâm 206601A SP Ngữ văn 3.45 TS. Nguyễn Thị Hạnh 

101 12 2066010025 Nguyễn Thị Thùy Linh 206601A SP Ngữ văn 3.62 TS. Nguyễn Thị Thanh Hương 

102 13 2066010036 Cao Lê Hồng Nhung 206601A SP Ngữ văn 3.57 TS. Nguyễn Thị Thanh Hương 

103 14 2066010028 Lê Thị Cẩm Ly 206601A SP Ngữ văn 3.41 TS. Nguyễn Thị Thanh Hương 

104 15 2066010010 Nguyễn Cẩm Hà 206601A SP Ngữ văn 3.26 TS. Nguyễn Thị Thanh Hương 

105 16 2066030013 Lê Văn Tình 206603A SP Địa lý 3.06 ThS. Thiều Thị Thùy 

106 17 2066030004 Lang Thị Hồng 206603A SP Địa lý 3.03 TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Khoa LLCT - Luật 

107 1 2068010005 Phạm Thị Hoa 206801A Đại học Luật 3.34 ThS. Nguyễn Thùy Dung 

108 2 2068010014 Lê Mạnh Tân 206801A Đại học Luật 3.21 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt 

Khoa Ngoại ngữ 

109 1 2067010043 Hà Phan Tường Vi 206701A SP Tiếng Anh  3.28 TS. Nguyễn Thị Quyết 

110 2 2067010066 Lê Thị Loan 206701B SP Tiếng Anh  3.55 TS. Nguyễn Thị Quyết 

111 3 2067010031 Nguyễn Thị Yến Nhi 206701A SP Tiếng Anh  3.15 TS. Nguyễn Thanh Minh 

112 4 2067010150 Trương Thị Mỹ Linh 206701D SP Tiếng Anh  3.43 TS. Nguyễn Thanh Minh 

113 5 2067010109 Lê Viết Hoài Nam 206701C SP Tiếng Anh  3.9 TS. Vũ Thị Loan 

114 6 2067010152 Nguyễn Trần Băng Linh 206701D SP Tiếng Anh  3.21 TS. Vũ Thị Loan 

115 7 2067010171 Vũ Lê Uyên 206701D SP Tiếng Anh  3.68 ThS. Đặng Thị Nguyệt 

116 8 2067010158 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 206701D SP Tiếng Anh  3.29 ThS. Đỗ  Thị Thanh Huyền 

117 9 2067010179 Lê Thị Minh Hòa 206701C SP Tiếng Anh  3.64 ThS. Đỗ Thị Loan 

118 10 2067010094 Lê Thị Hà 206701C SP Tiếng Anh  3.58 ThS. Đỗ Thị Loan 



STT 
TT 

ngành 
Mã SV Họ và tên Mã lớp Ngành đào tạo 

Điểm TB 

tích lũy 

Họ tên giảng viên 

 hướng dẫn 

119 11 2067010001 Nguyễn Quốc Anh 206701C SP Tiếng Anh  3.33 ThS. Dư Thị Mai 

120 12 2067010169 Trần Thu Trang 206701D SP Tiếng Anh  3.38 ThS. Dư Thị Mai 

121 13 2067010143 Lê Thị Mai Hoa 206701D SP Tiếng Anh  3.26 ThS. Hoàng Kim Thúy 

122 14 2067010044 Đậu Quỳnh Anh 206701B SP Tiếng Anh  3. 03 ThS. Hoàng Thị Minh 

123 15 2067010049 Nguyễn Nhật Anh 206701B SP Tiếng Anh  3.36 ThS. Hoàng Thị Minh 

124 16 2067010148 Nghiêm Thị Là 206701D SP Tiếng Anh  3.6 ThS. Lê Thị  Hương A 

125 17 2067010131 Lương Thị Ngọc Anh 206701D SP Tiếng Anh  3.51 ThS. Lê Thị Hồng Nhung 

126 18 2067010183 Nguyễn Thị Quỳnh 206701D SP Tiếng Anh  2.97 ThS. Lê Thị Thanh Hương  

127 19 2067010046 Lê Minh Anh 206701B SP Tiếng Anh  3.65 ThS. Lê Thị Thanh Huyền 

128 20 2067010087 Nguyễn Thị Anh 206701D SP Tiếng Anh  3.43 ThS. Lục Thị Mỹ Bình 

129 21 2067010070 Trương Thành Minh 206701B SP Tiếng Anh  3. 14 ThS. Ngọ Thị Loan 

130 22 2067010072 Nguyễn Thị Kim Ngân 206701B SP Tiếng Anh  3.61 ThS. Nguyễn Thị Hà 

131 23 2067010126 Hoàng Thị Tuyết 206701C SP Tiếng Anh  3.58 ThS. Nguyễn Thị Hà 

132 24 2067010157 Nguyễn Thị Ngọc 206701D SP Tiếng Anh  3.31 ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

133 25 2067010073 Lê Thị Thảo Nguyên 206701B SP Tiếng Anh  3. 46 ThS. Nguyễn Thị Việt 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

134 1 2064010039 Trần Thị Thảo 206401A Kế toán 3.03 TS. Đặng Lan Anh 

135 2 2064010037 Lê Thị Tâm 206401A Kế toán 3.02 TS. Đặng Lan Anh 

136 3 2064010147 Nguyễn Thị Trang 206401C Kế toán 3.61 TS. Đặng Lan Anh 

137 4 2064010018 Nguyễn Thu Huyền 206401A Kế toán 3.05 TS. Lê Thị Hồng 

138 5 2064010221 Nguyễn Lê Ngọc Mai 206401B Kế toán 3.03 TS. Lê Thị Hồng 

139 6 2064010127 Phan Thị Ánh Nguyệt 206401C Kế toán 3.43 TS. Lê Thị Hồng 
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140 7 2064010098 Trịnh Thị Trang 206401B Kế toán 3.15 TS. Lê Thị Loan 

141 8 2064010108 Lưu Lê Chi 206401C Kế toán 2.95 TS. Lê Thị Loan 

142 9 2064010024 Phạm Thị Mai 206401A Kế toán 3.02 TS. Lê Thị Minh Huệ 

143 10 2064010144 Lê Hồng Trang 206401C Kế toán 3.28 TS. Lê Thị Minh Huệ 

144 11 2064010084 Lê Thị Phương 206401B Kế toán 3.21 TS. Lê Thị Minh Trí 

145 12 2064010146 Thiều Huyền Trang 206401C Kế toán 3.03 TS. Lê Thị Minh Trí 

146 13 2064010005 Hoàng Thị Bình 206401A Kế toán 3.28 TS. Lê Thị Mỹ Dung 

147 14 2064010160 Trịnh Thị Dung 206401D Kế toán 3.02 TS. Lê Thị Mỹ Dung 

148 15 2064010019 Lê Thị Mai Linh 206401A Kế toán 3.26 TS. Nguyễn Thị Bình 

149 16 2064010100 Nguyễn Kim Tuyến 206401B Kế toán 3.04 TS. Nguyễn Thị Bình 

150 17 2064010089 Phạm Thị Thảo 206401B Kế toán 3.01 TS. Nguyễn Thị Bình 

151 18 2064010206 Bùi Ngọc Anh 206401A Kế toán 3.34 TS. Nguyễn Thị Thanh 

152 19 2064010123 Lương Thị Diệu Linh 206401C Kế toán 3.24 TS. Nguyễn Thị Thanh 

153 20 2064010114 Nguyễn Thị Hằng 206401C Kế toán 2.98 TS. Nguyễn Thị Thanh 

154 21 2064010067 Lê Thị Hưng 206401B Kế toán 2.93 TS. Nguyễn Thị Thu Phương 

155 22 2064010140 Nguyễn Thị Nguyệt Thu 206401C Kế toán 3.66 TS. Nguyễn Thị Thu Phương 

156 23 2064010072 Nguyễn Thị Linh 206401B Kế toán 3.51 TS. Phạm Thị Bích Thu 

157 24 2064010145 Nguyễn Thị Ngọc Trang 206401C Kế toán 3.56 TS. Phạm Thị Bích Thu 

158 25 2064010164 Văn Thị Hiền 206401D Kế toán 3.02 TS. Phạm Thị Bích Thu 

159 26 2064010003 Lê Quỳnh Anh 206401A Kế toán 2.98 TS. Trần Thị Lan Hương 

160 27 2064010055 Nguyễn Thị Vân Anh 206401B Kế toán 3.41 TS. Trần Thị Lan Hương 

161 28 2064010077 Trần Thị Hồng Ngọc 206401B Kế toán 3.21 TS. Trần Thị Lan Hương 

162 29 2064010017 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 206401A Kế toán 3 TS. Trần Thị Thu Hường 
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163 30 2064010061 Lê Thị Thùy Dương 206401B Kế toán 2.97 TS. Trần Thị Thu Hường 

164 31 2064010210 Lê Thị Lan 206401C Kế toán 3,7 TS. Trần Thị Thu Hường 

165 32 2064010081 Mã Thị Hồng Nhung 206401B Kế toán 3.11 ThS. Lê Thị Diệp 

166 33 2064010169 Lê Thị Linh 206401D Kế toán 3.12 ThS. Lê Thị Diệp 

167 34 2064010054 Lại Thị Tuyết Anh 206401B Kế toán 3.11 ThS. Nguyễn Thị Nhung 

168 35 2064010053 Hà Thị Hoài Anh 206401B Kế toán 3.09 ThS. Nguyễn Thuỳ Linh 

169 36 2064010111 Phan Thùy Dương 206401C Kế toán 2.96 ThS. Nguyễn Thuỳ Linh 

170 37 2064010021 Nguyễn Thị Linh 206401A Kế toán 3.52 ThS. Nguyễn Thị Nhung 

171 38 2064010020 Lê Thị Mỹ Linh 206401A Kế toán 3.12 ThS. Nguyễn Thị Nhung 

172 39 2064020014 Lê Thu Hà 206402A QTKD 3.35 TS. Lê Thị Lan 

173 40 2064020028 Nguyễn Thị Nga 206402A QTKD 3.28 TS. Lê Thị Nương 

174 41 2064020107 Nguyễn Thị Như 206402B QTKD 2.85 TS. Lê Thị Thanh Thuỷ 

175 42 2064020101 Lê Thị Tâm 206402B QTKD 3.72 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân 

176 43 2064020022 Ngô Thu Huyền 206402A QTKD 3.25 ThS. Lê Thị Thuỳ Linh 

177 44 2064020065 Lê Đình Hiếu 206402B QTKD 3.3 ThS. Lê Thanh Tùng 

178 45 2064020106 Lê Thị Huyền 206402B QTKD 2.88 ThS. Bùi Thị Ninh 

179 46 2064020075 Nguyễn Thị Mai 206402B QTKD 2.91 ThS. Phạm Hoàng Đức Anh 

180 47 2064030024 Trịnh Thị Tuyên 206403A TC-NH 2.85 TS. Trịnh Thị Thùy 

181 48 2064030006 Lê Thị Hoài 206403A TC-NH 2.86 TS. Phạm Thị Thanh Giang 

182 49 2064030017 Lê Ngọc Sơn 206403A TC-NH 2.86 ThS. Nguyễn Cẩm Nhung 

183 50 2064030015 Lê Minh Quang 206403A TC-NH 2.94 ThS. Nguyễn Ngân Hà 

184 51 2064030007 Mai Thị Huyền 206403A TC-NH 2.87 ThS. Lê Đức Đạt 

(Ấn định danh sách gồm 184 sinh viên) 
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